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BÀI 30 



MÔ SUKOSHI SHASHIN o TORITAI DESU 
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Ối, trời mưa rồi! 

Sakura 

A, AME DA. 

ISOIDE KAERIMASHÔ. 

Mau về thôi! 



Xin hãy đợi một chút! 

Anna 

DTclATíTo 

Em muốn chụp ảnh thêm một 


CHOTTO MATTE KUDASAI. 

lúc nữa. 


MÔ SUKOSHI SHASHIN o 


m 

TORITAI DESU. 

If(;:ồ&n7c6x Ềlp^tKcto 

Nếu bị mưa ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy. 

Kenta 

AME NI NURETARA, KAZE o 



HIKU YO. 




Mẩu ngữ pháp 


(Đ _ TAI DESU (muốn _) 

<ỉ>Thay MASU trong động từ thế MASU bằng TAI đế diễn đạt điều bạn muốn làm. 
Nếu thêm DESU sau TAI, câu sẽ trở nên lịch sự. 

Ví dụ: SHASHIN 0 TORIMASU. (Tôi chụp ảnh.) 

=> SHASHIN 0 TORITAI DESU. (Tôi muốn chụp ảnh.) 


(D [Động từ thể TÀ + RA (nếu _ ) 

i 

<ỉ> Động từ thể TA kết hợp với RA thành TARA đế chỉ điều kiện. 

<ỉ> Cũng có thế dùng TO thay cho TARA đế chỉ một việc 
luôn xảy ra trong một điều kiện nhất định. [13^ Xem bài 29 
Ví dụ: OSHITARA, TSUKIMASU. (Nếu bật công tắc, thì đèn sẽ sáng.) 
OSUTO, TSUKIMASU. (Nếu bật công tắc, thì đèn sẽ sáng.) 
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